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Thông tư hướng dẫn về việc cho vay vốn ưu đãi
thực hiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ
I. Sự cần thiết ban hành văn bản:

Điều 12 Nghị định 111/2015/NĐ-CP đã quy định một số chính sách tín dụng đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên)  bao gồm: (i) được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của  NHNN tại từng thời kỳ, (ii) doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh, (iii) được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Đồng thời, tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 111/2015/NĐ-CP, Chính phủ giao NHNN: 

(i) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách tín dụng quy định tại Điều 12 của Nghị định này, đảm bảo thủ tục nhanh gọn, đơn giản và an toàn nguồn vốn vay;

(ii) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn phát sinh và đề xuất các biện pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành của NHNN liên quan đến các chính sách tín dụng đối với công nghiệp hỗ trợ quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP, Vụ Tín dụng CNKT xét thấy như sau:

- Việc cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được thực hiện theo các quy định chung của NHNN tại Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này.
- Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 của NHNN quy định về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn một số ngành, lĩnh vực trong đó có ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2016 và được thay thế bởi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Về quy định cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở bảo lãnh của tổ chức bảo lãnh: NHNN đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-NHNN ngày 09/10/2014 và 05/2015/TT-NHNN ngày 04/05/2015 hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn. 
Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn để đầu tư Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên thì tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP có quy định ngoài việc được vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi thì còn được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh.
Do đó, Vụ Tín dụng CNKT xét thấy NHNN cần ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến chính sách tín dụng đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

II. Những nội dung chính của dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư gồm 10 Điều với những nội dung chính như sau:

1. Về tên gọi:


Căn cứ mục đích của Thông tư là hướng dẫn chính sách tín dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP nên Vụ Tín dụng CNKT đề xuất tên gọi của Thông tư là Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ”.
2. Về phạm vi điều chỉnh:

Tại Điều 12 của Nghị định 111/2015/NĐ-CP quy định chính sách tín dụng đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên như sau: (i) được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của NHNN tại từng thời kỳ, (ii) doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh, (iii) được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Đối với nội dung (iii) vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, tại điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định 111/2015/NĐ-CP đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung này. Do đó, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao NHNN chỉ hướng dẫn về nội dung (i) và (ii) nêu trên.

3. Về chính sách tín dụng đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 và điểm a Khoản 2 của Nghị định 111/2015/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư quy định về lãi suất cho vay ngắn hạn khi cho vay Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên và quy định về mức cho vay, điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng như sau:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển không vượt quá mức lãi suất ngắn hạn cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong từng thời kỳ. 

Dự án được áp dụng mức lãi suất nêu tại khoản này là những dự án đã được xác nhận ưu đãi theo quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

2. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ vay để đầu tư Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ngoài các ưu đãi tại Khoản 1 Điều này, khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định được các tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác nhận ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

b) Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đã được tổ chức bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định của pháp luật.

c) Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu 15% giá trị khoản vay, sau khi loại trừ giá trị tài sản cầm cố, thế chấp cho các khoản vay khác;

d) Có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, sau khi trừ số vốn chủ sở hữu thu xếp cho các dự án khác.

e) Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác”.
4. Về cơ chế vay vốn

Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.
5. Ngoài các nội dung chính nêu trên, dự thảo Thông tư còn quy định về đối tượng áp dụng, trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai chính sách tín dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ.
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